
DANH SÁCH TỔ KHẢO SÁT CẤP THCS 

(Kèm theo QĐ số        /QD-SGD ngày      /4/2026 của Giám đốc Sở GDĐT) 
 

1. Tổ Khảo sát Trường THCS Tân An, Xã Hà Tây 

STT Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 Nguyễn Văn Chính Hiệu trưởng Tổ trưởng 0906069306 

2 Lê Thị Thanh Giáo viên Khảo sát viên 0967115076 

3 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Điều phối viên 0338229363 

4 Phạm Thị Thanh Huyền Nhân viên Hỗ trợ viên 0368009909 

 

2. Tổ Khảo sát Trường THCS Thanh An, Xã Hà Nam 

STT Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo 

sát 

Số điện thoại 

1 Nguyễn Năng Lưu Hiệu trưởng Tổ trưởng 0918927988 

2 Lê Thị Loan Giáo viên Khảo sát viên 0961044831 

3 Phạm Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Điều phối viên 0987564406 

4 Nguyễn Thị Tâm Tổ trưởng tổ VP Hỗ trợ viên 0914591898 

 

3. Tổ Khảo sát Trường THCS Hiệp Cát, Xã Trần Phú 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Trần Thế Dương Phó hiệu trưởng Tổ trưởng 0977001131 

2 
Nguyễn Huy Hoàng 

Anh 
Giáo viên Khảo sát viên 0971020376 

3 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Điều phối viên 0389872586 

4 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Hỗ trợ viên 0931595151 



4. Tổ Khảo sát Trường THCS Cổ Dũng, Xã Lai Khê 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 

Số điện thoại 

1 Bùi Duy Chuân Phó hiệu trưởng Tổ trưởng 0375355299 

2 Nguyễn Thị Bình Tổ trưởng KHTN Khảo sát viên 0399416799 

3 Phan Thị Hưng Tổ trưởng KHXH Điều phối viên 0902169818 

4 Nguyễn Thị Lan Nhân viên TB- 

CNTN 

Hỗ trợ 0972725469 

 

5. Tổ Khảo sát Trường TH-THCS Phú Điền, Xã An Phú 

ST

T 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

NHIỆM VỤ 

TRONG HỘI 

ĐỒNG KHẢO 

SÁT 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

1 Nguyễn Văn Chương Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 353012486 

2 Đồng Thị Cúc Giáo viên dạy Tin Khảo sát viên 975213830 

3 Nguyễn Thị Dung 
Tổ trưởng Tổ 

KHXH 
Điều phối viên 973050049 

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Tổ trưởng Tổ 

KHTN 
Hỗ trợ viên 355016391 

 

6. Tổ Khảo sát Trường THCS Kim Đính, Xã An Thành 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Tổ khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 Nguyễn Thị Thanh Hoa Hiệu trưởng Tổ trưởng 0913395829 

2 Đỗ Văn Phúc TP tổ KHXH Khảo sát viên 0982282141 

3 Trần Văn Đức Giáo viên Tin học Điều phối viên 0973248663 

4 Lê Thị Lan NV Văn thư Hỗ trợ 0973640165 

 



 

7. Tổ Khảo sát Trường THCS Hoàng Động, Phường Thiên Hương 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo 

sát 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

1 Dương Thị Ngọc Hà Hiệu trưởng Tổ trưởng 0916522379 

2 Lê Thị Thu Hà Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0906271568 

3 Phạm Đình Huy Giáo viên  Điều phối viên 0349996494 

4 Vũ Thị Thúy Hằng Phó hiệu trưởng Hỗ trợ viên 0357469882 

 

8. Tổ Khảo sát Trường THCS Cẩm Giang, Xã Cẩm Giang 

 

STT  Họ và tên  Chức vụ  

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo 

sát  

Số điện thoại  

1    Lê Đình Mai   Hiệu trưởng Tổ trưởng    0352996609 

2    Nguyễn Xuân Giản   GV Tin học Khảo sát viên    0968776837 

3    Nguyễn Văn Nhất   Phó hiệu trưởng Điều phối viên    0986344519 

4    Nguyễn Thị Hoài   Nhân viên   Hỗ trợ viên    0946686935 

 

9. Tổ Khảo sát Trường THCS Ngọc Hải, Phường Đồ Sơn 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo 

sát 

Số điện thoại 

1  Lại Ngọc Thuyên Phó Hiệu trưởng  Tổ trưởng   

2 Dương Phương Anh  Giáo viên Khảo sát viên   

3  Đinh Thị Khánh Linh  Giáo viên Điều phối viên   



4  Nguyễn Thu Dung  Giáo viên   Hỗ trợ viên   

 

 

10. Tổ Khảo sát Trường TH-THCS Hiền Hào, Đặc khu Cát Hải 

 

ST

T 

Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong HĐ 

khảo sát 

Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Thuý Hiệu trưởng Tổ trưởng 0983786241 

2 Trịnh Thị Nga Giáo viên Khảo sát viên 0987479411 

3 Lê Thị Thuý Mong Giáo viên Điều phối viên 0383417571 

4 Đặng Thị Nguyệt Giáo viên Hỗ trợ viên 0981693309 

 

11. Tổ Khảo sát Trường THCS An Hòa, Phường An Phong 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 
Nguyễn Thị Bích Hiệu trưởng  

Tổ trưởng 
0382588199 

2 
Trần Thị Phương Thanh Giáo viên 

Khảo sát viên 
0762189747 

3 
Vũ Văn Lý Hiệu phó 

Điều phối viên 
0906156859 

4 
Lê Duy Nhân Tổ trưởng tổ KHTN 

Hỗ trợ viên 
0963357602 

 

12. Tổ Khảo sát Trường THCS Việt Hòa, Phường Việt Hòa 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 
Hội đồng khảo sát 

Số điện 
thoại 

1 Nguyễn Thị Lệ Thủy Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 0393995488 

2 Hoàng Đình Quỳnh Giáo viên  Khảo sát viên  0984178342 

3 Nguyễn Thị Thùy Nhân viên Điều phối viên  0981856906 

4 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên Hỗ trợ khảo sát 0353908387 

 

 



13. Tổ Khảo sát Trường THCS Chấn Hưng, Xã Chấn Hưng 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 
Hội đồng khảo sát 

Số điện 
thoại 

1 Phạm Thị Hương Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 0393995488 

2 Nguyễn Công Thương Giáo viên  Khảo sát viên  0984178342 

3 Nguyễn Thị Thơ Nhân viên Điều phối viên  0981856906 

4 Nguyễn Bá Huyên Giáo viên  Hỗ trợ khảo sát 0353908387 

 

14. Tổ Khảo sát Trường THCS Tân Hương, Xã Vĩnh Lại 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Đào Thanh Nam Hiệu trưởng Tổ trưởng 0982760399 

2 Đào trọng Nghĩa Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0358232715 

3 Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên Toán Điều phối viên 0968138881 

4 Phạm Thị Lý Giáo viên Toán-tin Hỗ trợ viên 0974083367 

 

 

15. Tổ Khảo sát Trường THCS Phạm Kha, Xã Nguyễn Lương Bằng 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Bùi Văn Úy Hiệu trưởng Tổ trưởng 0975876936 

2 Vũ Văn Oanh Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0988236177 

3 Phạm Thị Hương Giáo viên Điều phối viên 0355671720 

4 
Nguyễn Thanh 

Huyền 
Giáo viên Hỗ trợ viên 0383525450 

 

 

 



16. Tổ Khảo sát Trường THCS Bàng La, Phường Nam Đồ Sơn 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 

Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Kim Thoa Hiệu trưởng Tổ trưởng 0944710174 

2 Nguyễn Văn Ngọc Giáo viên Khảo sát viên 0973082310 

3 Nguyễn Thị Thùy Chi Giáo viên Điều phối viên 0373043948 

4 Ngô Đăng Đam Giáo viên Hỗ trợ viên 0974263392 

 

17. Tổ Khảo sát Trường THCS Vinh Quang-Thanh Lương, Xã Vĩnh Bảo 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Nguyễn Như Hiền Hiệu trưởng Tổ trưởng  

2 Đỗ Quang Hưởng Giáo viên tin Khảo sát viên  

3 Bùi Thị Nghĩa TTCM Điều phối viên  

4 Trần Thị Lan Văn thư Hỗ trợ viên  

 

 

18. Tổ Khảo sát Trường THCS Đồng Minh, Xã Vĩnh Hải 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 Đặng Thu Hằng 
Phó Hiệu trưởng 

Tổ trưởng 0972070518 

2 Bùi Quang Thái 
Giáo viên 

Khảo sát viên 0906009575 

3 Hoàng Thị Hằng Nga 
Giáo viên 

Điều phối viên 0868929486 

4 Nguyễn Thị Thu 
NV TBTN- Tổ 

trưởng tổ văn phòng Hỗ trợ viên 0816156885 

 

 

 

 



19. Tổ Khảo sát Trường THCS Thống Nhất, Xã Yết Kiêu 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 
Số Điện thoại 

1 Nguyễn Thị Hoài Hiệu trưởng Tổ trưởng 0986892638 

2 Vũ Thị Dinh GV Tin học Khảo sát viên 0389131704 

3 Tăng Thị Huy Phó Hiệu trưởng Điều phối viên 0967035678 

4 Vũ Thị Thu Vân Giáo viên Hỗ trợ viên 0971328958 

 

 

20. Tổ Khảo sát Trường THCS Lê Ninh, Phường Bắc An Phụ 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 

 

 

Số điện thoại 

1 Vũ Trí Hùng Hiệu trưởng Tổ trường 0942303886 

2 Cao Thị Hằng Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0977473785 

3 Bùi Thị Liên Văn thư Điều phối viên 0978392774 

4 Bùi Văn Thuấn Tổ trưởng KHTN Hỗ trợ viên 0386152992 

 

21. Tổ Khảo sát Trường THCS Trần Phú, Phường Thành Đông 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng khảo 

sát 

Số điện thoại 

1 Lưu Hoàng Giang Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 0989742999 

2 Nguyễn Hà Thành TTCM tổ KHTN Khảo sát viên 0949885556 

3 Cao Thị Hiền Tổ phó tổ KHTN Điều phối viên 0976273439 

4 Nguyễn Thị Huyền                                                Nhân viên Hỗ trợ viên 0332525200 

 

 

 

 

 



22. Tổ Khảo sát Trường THCS Hồng Phúc, Xã Khúc Thừa Dụ 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 

Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Ngơi Hiệu trưởng Tổ trưởng 0378599688 

2 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0985311102 

3 Đỗ Bá Khánh Phó Hiệu trưởng Điều phối viên 0987562666 

4 Phạm Thị Miến Văn thư Hỗ trợ viên 0396324041 

 

 

23. Tổ Khảo sát Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, Xã Kiến Minh 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo 

sát 

Số điện 

thoại 

1 Hoàng Văn Thành Hiệu trưởng Tổ trưởng 0913317384 

2 Nguyễn Văn Bách Giáo viên Khảo sát viên 0982834492 

3 Vũ Thị Thuy Nhân viên Điều phối viên 0399287071 

4 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên Hỗ trợ viên 0363942889 

 

 

24. Tổ Khảo sát Trường THCS An Sinh, Phường Phạm Sư Mạnh 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 Vũ Văn Công P Hiệu trường Tổ trưởng  

2 Vũ Thị Huyền GV tin Khảo sát viên  

3 Nguyễn Đức Tú GV Điều phối viên  

4 Đặng Thị Huyền Nhân viên Hỗ trợ viên  

 

 

 

 

 



25. Tổ Khảo sát Trường THCS Định Sơn, Xã Cẩm Giang 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 Bùi Thị Hường Hiệu trưởng Tổ trưởng 

096805882

8 

2 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Khảo sát viên 

035975933

5 

3 Nguyễn Văn Ngơi Phó hiệu trưởng Điều phối viên 

097923726

5 

4 Vũ Thị Thảo Nhân viên Hỗ trợ viên 

096187391

3 

 

26. Tổ Khảo sát Trường THCS Lam Sơn, Xã Bắc Thanh Miện 

 

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 

hội đồng khảo 

sát 

Số điện thoại 

1 Nguyễn Thành Luân Hiệu trưởng Tổ trưởng 0904654146 

2 Bùi Thị Hiền Giáo viên Khoả sát viên 0975411628 

3 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Điều phối viên 0974751601 

4 Vũ Thị Dung Giáo viên Hỗ trợ viên 0976740510 

 

27. Tổ Khảo sát Trường THCS Nam Sơn, Phường An Dương 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

NHIỆM VỤ TRONG 

HỘI ĐỒNG KHẢO 

SÁT 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

1 Phạm Thị Huế Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 0778443298 

2 Hoàng Đình Hiệp Giáo viên dạy Tin Khảo sát viên 0367662286 

3 Lê Thị  Thu Hường Tổ phó Tổ KHXH Điều phối viên 0338157860 

4 Vũ Đình Báu 
Tổ trưởng Tổ 

KHTN 
Hỗ trợ viên 0901510979 

 



28. Tổ Khảo sát Trường THCS Ngọc Sơn, Phường Tân Hưng 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 
Đoàn Doãn Ngữ Hiệu trưởng 

Tổ trưởng 
0989372706 

2 
Ngô Thị Tứ GV tin học 

Khảo sát viên 
0975811839 

3 
Nguyễn Thị Hằng NV văn thư 

Điều phối viên 
0978054703 

4 
Bùi Thị Sen NV thư viện 

Hỗ trợ viên 
0366042997 

 

29. Tổ Khảo sát Trường THCS Thanh Sơn, Xã Thanh Hà 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo 

sát 

Số điện 

thoại 

1 Nguyễn Văn Phường Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 0912789939 

2 Trần Phương Nam Giáo viên Khảo sát viên 0974651120 

3 Trần Thị Luyện Giáo viên Điều phối viên 0374810517 

4 Phạm Thị Khuyên Nhân viên Hỗ trợ viên 0394222917 

 

30. Tổ Khảo sát Trường THCS Tú Sơn, Xã Kiến Hải 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 



31. Tổ Khảo sát Trường THCS Duy Tân, Phường Nhị Chiểu 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 

 

Số điện thoại 

1 Lê Trung Hậu Hiệu trưởng Tổ trưởng 0983748746 

2 Dương Lan Phương Giáo viên Khảo sát viên 0364120518 

3 Nguyễn Thị Huyền Văn thư Điều phối viên 0989629711 

4 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Hỗ trợ viên 0977442595 

 

 

32. Tổ Khảo sát Trường THCS Minh Tân, Phường Bạch Đằng 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Vũ Thị Hà Hiệu trưởng Tổ trưởng  0906 114 050 

2 Nguyễn Thị Ngọc Quy GV Tin học Khảo sát viên 0936 778 636 

3 Cù Văn Toàn Phó HT Điều phối viên 0903 512 705 

4 Tạ Văn Trung GV Tin học Hỗ trợ viên  0978 459 842 

 

 

33. Tổ Khảo sát Trường THCS Hưng Thái, Xã Hồng Châu 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1  Trần Đại Nghĩa  Phó hiệu trưởng Tổ trưởng 

 098904855

5 

2  Nguyễn Thị Lan  Giáo viên  Khảo sát viên 

 096820268

9 

3  Vũ Thị Thuyết  Giáo viên Điều phối viên 

 039691419

7 

4 
 Phạm Thị Hiến  Giáo viên 

 Hỗ trợ viên 

 097610687

5 

 

 

 



34. Tổ Khảo sát Trường TH-THCS Trường Thành, Xã An Trường 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo sát 

Số điện thoại 

1 Trịnh Văn Dương Hiệu trưởng Tổ trưởng  0982.872.969 

2 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0946.035.366 

3 Nguyễn Thị Phương Lan Tổ trưởng tổ KHTN Điều phối viên 0378.121.442 

4 Đặng Thị Hồng  Giáo viên Hỗ trợ viên 0989.176.982 

 

 

35. Tổ Khảo sát Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng, Xã Tiên Minh 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện thoại 

1 Đặng Đình Điệt Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 0942786507 

2 Trần Thị Tư Giáo viên Khảo sát viên 0965402246 

3 Phan Thị Thu 

Hương 

Giáo viên Điều phối viên 0398729562 

4 Lê Thị Hưởng Giáo viên Hỗ trợ viên 0354090386 

 

 

36. Tổ Khảo sát Trường THCS Quán Toan, Phường Hồng An 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong  

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Đỗ Văn Khánh PHT Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Vân Hải GV CNTT Khảo sát viên  

3 Vũ Thị Lanh Văn phòng Điều phối viên  

4 Lê Bá Nhật CNTT Hỗ trợ viên  

 

 

 

 

 

 



37. Tổ Khảo sát Trường THCS Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng khảo sát 
Số điện thoại 

1 Đỗ Mạnh Thắng Hiệu trưởng Tổ trưởng 0969838102 

2 Nguyễn Minh Đức Giáo viên Khảo sát viên 0978714816 

3 Lê Thị Phương Hồng Văn thư Điều phối viên 0902095279 

4 Đặng Thị Thảo Tổ trưởng Hỗ trợ viên 0986392484 

 

38. Tổ Khảo sát Trường THCS Quốc Tuấn, Phường An Dương 

 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

Số điện 

thoại 

1 Đỗ Thị Hường Hiệu trưởng Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thùy Trang Tổ trưởng Tổ KHTN Khảo sát viên  

3 Đặng Tài Tuệ Phó Hiệu trưởng Điều phối viên  

4 Phí Thị Bích Hà Giáo viên Hỗ trợ viên  

 

39. Tổ Khảo sát Trường TH-THCS Hữu Nghị Quốc tế, Phường Lê Chân 

 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện 

thoại 

1 Nguyễn Văn Ca Hiệu trưởng Tổ trưởng 0904306596 

2 Phạm Thiên Thành Giáo viên Khảo sát viên 0947043099 

3 Thái Thị Thùy Dương Giáo vụ Điều phối viên 0972253309 

4 Bùi Thị Lan Giáo viên Người hỗ trợ 0916978104 

 

 

 

 

 



40. Tổ Khảo sát Trường THCS Tân Việt, Xã Bình Giang 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Hội 

đồng khảo sát 

Số điện thoại 

1 Phạm Viết Cảnh Hiệu trưởng Tổ trưởng 0967546633 

2 Phạm Thị Hợi Giáo viên Tin học Khảo sát viên 0936932913 

3 Vũ Duy Mạnh Phó Hiệu trưởng Điều phối viên 0379786318 

4 Nguyễn Thị Huyền Văn thư Hỗ trợ viên 0966774797 

 

41. Tổ Khảo sát Trường THCS Long Xuyên, Xã Bình Giang 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong hội 

đồng khảo sát 
Điện thoại 

1 Đặng Thanh Thắng Hiệu trưởng  Tổ trưởng  0984045642 

2 Nguyễn Thị Lan  Giáo viên  Khảo sát viên  0968393557 

3 Phạm Đình Hưng  P. Hiệu trưởng  Điều phối viên  0974721298 

4 Vũ Đình Hà  Giáo viên  Hỗ trợ viên 0983504945 
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